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Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và kế hoạch đầu tư công năm 2018     

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về  xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/07/2017 của Bộ Kế họach và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo những nội dung như sau:

A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2018 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 03 NĂM 2018-2020: 

I. Nguyên tắc, định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

1. Nguyên tắc : 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt, bám sát những căn cứ sau: Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện, thị xã; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của các ngành, địa phương, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; Dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

2. Định hướng : 

2.1. Mục tiêu tổng quát : 

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đúng định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ ngành, gắn kết xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả  các chính sách an sinh xã hội; quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

2.2. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018.

a)  Các chỉ tiêu kinh tế: 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng khoảng 6,7 - 7% (theo giá 2010).

- Kim ngạch xuất khẩu:  1.810 triệu USD ( tăng 17,1% so với thực hiện năm 2017) 
- Kim ngạch nhập khẩu: 410 triệu USD ( tăng 9,8% so với thực hiện năm 2017) 
- Thu ngân sách (thu nội địa và xuất nhập khẩu): tăng 15%.

- Tổng chi ngân sách: 8.500 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội, môi trường.

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1% 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52% (năm 2017 ước thực hiện 48%).

- Số giường bệnh trên vạn dân đạt 28,5 giường (năm 2017 ước thực hiện 27,5 gường/vạn dân).

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  79% (năm 2017 ước thực hiện 78%).

- Tỷ lệ dân số sử dụng điện 98,7% (năm 2017 ước thực hiện 98,6%).

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94% (năm 2017 ước thực hiện 93,2%).

- Tỷ lệ che phủ rừng (chung) là 69,4% (năm 2017 ước thực hiện 68,3%).

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 26% (năm 2017 ước thực hiện 24,2%)

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm: 10 xã (năm 2017 ước thực hiện 12 xã)
II. Nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 03 năm 2018-2020.
Bao gồm 3 phần : 

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2017.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, trong đó chú trọng đánh giá nguyên nhân đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch đã được UBND tỉnh giao. Trên cơ sở đó, dự báo khả năng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2017, đồng thời đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đạt được mục tiêu đề ra ở mức phấn đấu cao nhất.

2. Về biểu mẫu xây dựng các chỉ tiêu năm 2018 (có hệ thống biễu mẫu kèm theo)

Căn cứ vào dự kiến  kết quả thực hiện năm 2017, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã quán triệt và bám sát nguyên tắc, định hướng chung để thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 bằng các chỉ tiêu cụ thể theo các biểu mẫu sau:

- Biểu số 1: Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp.

- Biểu số 2: Các chỉ tiêu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

- Biểu số 3: Các chỉ tiêu xã hội.

- Biểu số 4: Các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.

- Biểu số 5: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

- Biểu số 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Biểu số 7: Danh mục các dự án quy hoạch.
- Biểu số 8: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2018-2020.
2.1. Đối với Cục Thống kê: Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã tham mưu UBND các huyện, thị xã đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2017 của các huyện, thị xã, đồng thời báo cáo Cục Thống kê tỉnh để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2017 của toàn tỉnh,  làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2.2. Đối với các huyện, thị: Báo cáo đánh giá kế hoạch 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 theo các biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2.3. Đối với các sở, ban, ngành.

2.3.1. Biểu số 1: Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 12.

Sở Công thương thực hiện các chỉ tiêu  6, 7, 8.

Sở Tài chính thực hiện các chỉ tiêu 9,10,11.

2.3.2. Biểu số 2: Các chỉ tiêu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu.


Phần A (Nông, lâm nghiệp, và thủy sản): Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

Phần B, C, D (Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, xuất nhập khẩu): Sở Công thương thực hiện.

2.3.3. Biểu số 3: Các chỉ tiêu về xã hội.

Sở Y tế thực hiện các chỉ tiêu phần I, V và một số chỉ tiêu liên quan tại phần IV. 

Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện các chỉ tiêu tại phần II, III. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện một số chỉ tiêu liên quan tại phần IV.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chỉ tiêu tại phần VI. 

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Đài phát thanh truyền hình,  Ban Quản lý khu kinh tế, Nội vụ thực hiện các chỉ tiêu tại phần IV có liên quan đến đơn vị mình.

2.3.4. Biểu số 4: Các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.

Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện các chỉ tiêu số 1, 2. Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các chỉ tiêu số 3, 4, 5.

2.3.5. Biểu số 5: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

Phần A (Phát triển doanh nghiệp): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thuế thực hiện.

Phần B (Phát triển kinh tế tập thể): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Liên minh hợp tác xã thực hiện.

2.3.6. Biểu số 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện.

2.3.7. Biểu số 7: Danh mục các dự án quy hoạch.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổng hợp các danh mục dự án quy hoạch có liên quan tại đơn vị theo các nội dung yêu cầu tại Biểu số 7. Danh mục các dự án quy hoạch xây dựng kế hoạch năm 2018 phải nằm trong danh mục các dự án đã được các Bộ, ngành và địa phương đăng ký trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.
3. Về biễu mẫu xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 03 năm 2018-2020.

Biểu số 8: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 03 năm 2018-2020.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở thực hiện năm 2016, ước thực hiện năm 2017 tiến hành rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 03 năm 2018-2020 để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. 

Các Chủ đầu tư được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 thực hiện báo cáo  đánh giá kết quả giải ngân vốn 6 tháng và cả năm 2017 cụ thể  từng công trình, dự án về khối lượng thực hiện, giải ngân đến 30/6/2017 và ước giải ngân cả năm 2017. Đồng thời, làm rỏ nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc tác động đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn trong những tháng cuối năm 2017. 

II. Xây dựng  kế hoạch đầu tư công năm 2018: 

1. Nguyên tắc chung: 

1.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2018 được đề xuất phải tạo động lực rỏ nét nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng thời  góp phần tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua.
1.2. Nghiêm túc thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và các quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
1.3. Xác định rõ danh mục công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên đúng với  kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền thông qua; đồng thời đảm bảo yêu cầu cân đối ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn  khác trong năm. Không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, không thực hiện đúng trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1.4. Đối với các dự án khởi công mới, ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh .  
2. Nguyên tắc cụ thể bố trí kế hoạch đầu tư công:  

Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 ngoài việc thực hiện các nguyên tắc chung nêu trên, cần đảm bảo nguyên tắc cụ thể sau: 

2.1.  Việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án không được vượt quá số vốn còn lại đã được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công 2 năm 2016 - 2017, đồng thời phải phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2018.  

2.2. Việc bố trí  vốn  cụ thể cho công trình, dự án đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như sau: thanh toán nợ đọng cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018 theo tiến độ được phê duyệt, vốn đối ứng dự án PPP và ODA…. Sau khi cân đối vốn cho các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên, số còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đáp ứng đủ các điều kiện sau : (a) Công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. (b) Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/10/2017 theo đúng quy định của Luật đầu tư công và Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ. 

2.3. Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương,  vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng ưu đãi, các chủ đầu tư căn cứ  ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua để lập kế hoạch năm 2018. 

2.4.  Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ theo tính chất (chi đầu tư, chi sự nghiệp). 

2.5. Lập kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia phù hợp với các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016, số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016, số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn riêng của các Bộ chủ quản Chương trình và  cơ quan chủ trì các dự án thành phần thuộc Chương trình (nếu có). 

2.6. Đối với UBND các huyện, thị xã, căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được HĐND huyện, thị thông qua và kết quả thực hiện 2 năm 2016-2020 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo cấp ngân sách quản lý; trong đó chú trọng khai thác vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất,  các nguồn huy động hợp pháp khác và dành tỷ lệ thích hợp để bổ sung vốn xây dựng nông thôn mới. Riêng nguồn vốn tỉnh phân cấp cho các huyện, thị dự kiến năm 2018 tăng 10% so với kế hoạch năm 2017 được giao đầu năm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.   

3. Nội dung báo cáo lập kế hoạch đầu tư công năm 2018: Bao gồm 02 phần : 

3.1. Báo cáo đánh giá:  (theo phần B, mục I của Hướng dẫn này) 
3.2. Hệ thống biểu mẫu: 

- Biểu số 1: các huyện , thị xã thực hiện.  

- Biểu số 2: Sở, ngành, huyện, thị xã và các Ban QLDA chuyên ngành thực hiện .  

- Biểu số 3: Đơn vị sử dụng vốn ODA thực hiện.

- Biểu số 4: Đơn vị sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện.  

- Biểu số 5: Sở, ngành, UBND huyện, thị xã có thực hiện dự án PPP thực hiện . 

- Biểu số 6: Ngân hàng phát triển thực hiện . 

- Biểu số 7: Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện . 

 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều. Do đó để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/7/2017 và gửi file qua địa chỉ: tonghopskhdtbp@gmail.com.

2. Trong quá trình triển khai lập kế hoạch năm 2018, các Sở, ban, ngành và UBND  các huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc./. 

( Lưu ý: văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018 và hệ thống biểu mẫu (đính kèm) được đăng trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn.) 
	  Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã;

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã;

- TH; Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC
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